
Tên cơ sở Nhận định khả
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Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụng Tên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Su

130 ○Trường tiểu học Fukasawa

< khu vực Nagaoka >
No

164

165

166

166

167

○

○

○

○

○

Trung tâm luyện tập thể thao Ishizu

Trường tiểu học Koshiji ■EV
Nhà trẻ Koshiji

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Koshiji "Nobi Nobi"

Nhà thể thao Ura

< khu vực Koshiji >
No

168

169

170

171

○

○

○

○

Trường trung học cơ sở Koshiji

Nhà thể thao Koshiji

Nhà trẻ Raikoji

Trung tâm phúc lợi tổng hợp Koshiji ■EV

No


